DANH SÁCH TỔ CHỨC TÍN DỤNG
	STT
	Tên tổ chức tín dụng

	1
	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

	2
	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

	3
	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

	4
	[bookmark: _GoBack]Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

	5
	Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

	6
	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

	7
	Ngân hàng TMCP Bắc á

	8
	Ngân hàng TMCP An Bình

	9
	Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

	10
	Ngân hàng TMCP Sài gòn - Hà Nội

	11
	Ngân hàng TMCP Tiên Phong

	12
	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

	13
	Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh

	14
	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

	15
	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

	16
	Ngân hàng TNHH INDOVINA

	17
	Standard Chartered Việt Nam (Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited - SCBVL)

	18
	Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank Vietnam Limited - SHBVN)

	19
	HSBC Việt Nam (Hongkong-Shanghai Bank Vietnam Limited - HSBC)

	20
	Hong Leong Việt Nam (Hong Leong Bank Vietnam Limited - HLBVN)

	21
	Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN

	22
	Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

	23
	Ngân hàng TMCP Á Châu

	24
	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

	25
	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

	26
	Ngân hàng TMCP Quân đội

	27
	Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

	28
	Ngân hàng TMCP Phương Đông

	29
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn

	30
	Ngân hàng TMCP Quốc Dân

	31
	Ngân hàng TMCP Kiên Long

	32
	Ngân hàng TMCP Việt á

	33
	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

	34
	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

	35
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

	36
	Public Bank Việt Nam (Ngân hàng TNHH MTV Public Viet Nam)

	37
	The Siam Commercial Bank Public Company Limited - CN TP HCM

	38
	Ngân hàng Bangkok Đại chúng TNHH  chi nhánh TP Hồ Chí Minh

	39
	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia - Chi nhánh Hà Nội

	40
	Ngân hàng Đầu tư và phát triển Campuchia - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

	41
	Ngân hàng Citibank,N,A,Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

	42
	Ngân hàng BNP Paribas - Chi nhánh Hà Nội

	43
	Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

	44
	Ngân hàng TNHH MTV UOB Việt Nam

	45
	Natixis Branch in Ho Chi Minh City

	46
	Công ty TNHH Cho thuê tài chính quốc tế VN

	47
	Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease

	48
	Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu

	49
	Công ty TNHH cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

	50
	Công ty tài chính TNHH MTV Mirae ASSET



1

